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1. Giới thiệu
Bảo vệ môi trường đang dần trở thành một

trong những ưu tiên hàng đầu của các doanh
nghiệp và họ đang nỗ lực triển khai các chiến
lược phát triển bền vững nhằm thuận lợi hóa
việc chuyển đổi sang KTTH (Obeidat và cộng
sự, 2023). Việc này tạo ra giá trị lâu dài từ
việc tiêu thụ các nguồn tài nguyên hữu hạn

một cách tối ưu hơn thông qua các chiến lược
hướng tới hiệu quả, năng suất và phục hồi để
giữ cho hàng hóa, linh kiện và chất liệu đầu
vào lâu hơn (Schroeder và cộng sự, 2019).
KTTH được định nghĩa là một cơ chế kinh tế
được thiết kế để thay thế cho kinh tế tuyến
tính, hướng tới những nguồn năng lượng tái
tạo, hạn chế, thu gom, tái chế và quay vòng sử
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Nghiên cứu này tập trung khám phá và kiểm định vai trò của đào tạo xanh (ĐTX),
triển khai kinh tế tuần hoàn (KTTH) và động lực hướng đến xã hội (ĐLHĐXH) tới

hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của doanh nghiệp. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp lấy
mẫu thuận tiện để thu thập dữ liệu và sử dụng phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM)
để kiểm định các giả thuyết. Kết quả nghiên cứu cho thấy đào tạo xanh (ĐTX) ảnh hưởng
dương đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của doanh nghiệp cũng như đến việc triển khai kinh
tế tuần hoàn (KTTH). Hơn nữa, triển khai KTTH là trung gian liên kết ĐTX và HQHĐ của
doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu này cho thấy ĐLHĐXH tăng cường tác động của ĐTX
đến HQHĐ của doanh nghiệp.
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dụng tài nguyên từ giai đoạn chế tạo, cung
ứng đến tiêu thụ nhằm hướng tới thúc đẩy
một nền kinh tế bền vững bằng cách tạo ra
môi trường chất lượng hơn và kinh tế thịnh
vượng hơn hướng đến lợi ích cho thời đại
ngày nay và mai sau (Marrucci và cộng sự,
2021). KTTH tạo ra giá trị trong chuỗi sản
xuất và tiêu thụ nhờ vào quản lý hiệu quả phế
thải bằng việc nhấn mạnh vào ba giá trị liên
quan chính là việc thiết kế loại bỏ chất thải,
sử dụng liên tục hàng hóa và phục hồi các hệ
thống tự nhiên (Obeidat và cộng sự, 2023).
Phương án triển khai này không chỉ hứa hẹn
sẽ hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển bền vững
(Ghisellini và cộng sự, 2016) mà còn tác động
trực tiếp đến nhiều định hướng phát triển bền
vững của Liên Hợp Quốc (Schroeder và cộng
sự, 2019).

Do đó, thuật ngữ “kinh tế tuần hoàn” đang
trở thành điểm nóng trong các ngành công
nghiệp, trong việc hoạch định chính sách và
giới học thuật như một cách tiếp cận mới để
thúc đẩy hiệu quả kinh tế mà không tiêu tốn
tài nguyên vượt quá khả năng cho phép của
Trái đất (Yin và cộng sự, 2023). Hơn nữa,
nhiều học giả đang kiểm nghiệm mối liên hệ
giữa quản trị nguồn nhân lực xanh với hệ
thống KTTH (Obeidat và cộng sự, 2023).
Jabbour và cộng sự (2019) đã đề xuất một mô
hình tích hợp quản trị nguồn nhân lực xanh
với mô hình KTTH về mặt chú trọng vào con
người. Quản trị nguồn nhân lực xanh kể đến
các chiến lược tuyển dụng, đào tạo, đánh giá
hiệu quả làm việc và tiền lương, phúc lợi
nhằm hỗ trợ hệ thống KTTH (Jabbour và
cộng sự, 2019). Các nhà nghiên cứu đang kêu
gọi các nghiên cứu thực nghiệm để kiểm định
mô hình này (Obeidat và cộng sự, 2023), đặc
biệt vai trò của ĐTX vì nó hỗ trợ cải thiện
hiểu biết của nhân viên về các chiến dịch môi

trường, từ đó nhân viên có đủ năng lực đưa ra
và triển khai các kế hoạch cắt giảm phế phẩm,
ô nhiễm môi trường và sử dụng vật tư hiệu
quả nhất (Simpson & Samson, 2010). Hiện
nay, việc áp dụng KTTH để xây dựng các
chiến lược bền vững trong các ngành nghề
cho đến nay vẫn còn khiêm tốn (Kristoffersen
và cộng sự, 2021b; Yin và cộng sự, 2023) dù
cho đã có nhiều hứa hẹn đóng góp tích cực
trong phát triển doanh nghiệp. Vì vậy, đề tài
này hướng đến việc khai thác và đo lường tác
động của ĐTX và triển khai KTTH đến
HQHĐ của doanh nghiệp.

Thêm nữa, theo Koseoglu và cộng sự
(2017), xem xét các biến điều tiết sẽ giúp
chúng ta hiểu rõ hơn sự liên kết giữa hai định
nghĩa này. Vì thế, bài viết này sẽ nghiên cứu
chức năng điều tiết của ĐLHĐXH. Khi được
huấn luyện và đào tạo, ĐLHĐXH sẽ thôi thúc
nhân sự hướng tới các mục tiêu tạo ra giá trị
cho mọi người bao gồm quyền lợi của cả tổ
chức lẫn đối tác khách hàng và cộng đồng
(Liu và cộng sự, 2016). Hơn nữa, ĐLHĐXH
cao sẽ hướng tổ chức chú trọng vào việc đề ra
các mục tiêu và chiến lược đáng giá cho đời
sau kế thừa (McAdams & de St Aubin, 1992),
việc này sẽ hình thành một bước đà cho sự
tăng trưởng vững chắc của tổ chức.

Nghiên cứu này tập trung khám phá và
kiểm định tác động của ĐTX, triển khai
KTTH và ĐLHĐXH đến HQHĐ của doanh
nghiệp. Cấu trúc của bài nghiên cứu gồm: (1)
giới thiệu, (2) cơ sở lý thuyết và các giả
thuyết, (3) phương pháp nghiên cứu, (4) kết
quả nghiên cứu và (5) thảo luận và hàm ý
quản trị.

2. Cơ sở lý thuyết và các giả thuyết
ĐTX đề cập đến việc giáo dục tri thức, cải

thiện năng lực và nhận thức cần thiết cho
nhân viên để kết hợp các hoạt động bền vững
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với môi trường vào công việc của họ
(Simpson & Samson, 2010). Mục đích là
nâng cao hiểu biết về tình trạng môi trường
cho nhân viên, khuyến khích những hành
động gần gũi với môi trường và thúc đẩy
những thay đổi tích cực trong tổ chức
(Obeidat và cộng sự, 2023). Không những
thế, còn giúp cải tiến chất lượng sinh thái, cụ
thể là hạn chế mức năng lượng tiêu thụ, giảm
thiểu việc tạo ra chất thải và cắt giảm lượng
phát thải khí carbon (Jabbour, 2013). Các giải
pháp này vừa phù hợp với các giá trị môi
trường, lại vừa góp phần tinh giản hao phí và
cải thiện năng suất vận hành (Jabbour, 2013).
ĐTX khích lệ quan điểm mới lạ ở nhân viên
và đưa ra các giải pháp sáng tạo để giải quyết
các thách thức về môi trường (Simpson &
Samson, 2010). Tư duy đổi mới này có thể
thúc đẩy HQHĐ của công ty bằng cách kích
thích hoàn thiện các công đoạn đầu ra, cũng
như mở ra các cơ hội thị trường mới (Obeidat
và cộng sự, 2023). Teixeira và cộng sự (2016)
đã chứng minh được bằng cách chú tâm vận
dụng ĐTX, các tổ chức có thể vượt trội hơn
các công ty đối thủ bằng cách thể hiện cam
kết của họ đối với các hoạt động bền vững với
môi trường. Việc làm này giúp các tổ chức tạo
ra ấn tượng với những khách hàng có trách
nhiệm với xã hội, thiết lập sự gắn bó lâu dài
với thương hiệu và đảm bảo sự ưu việt trong
ngành (Ghisellini và cộng sự, 2016). Dựa trên
đó, giả thuyết 1 được đưa ra:

H1: ĐTX động dương đến HQHĐ của
doanh nghiệp.

Hoạt động ĐTX giúp nhân viên hiểu rõ
hơn các chiến lược và mục tiêu tài chính,
cộng đồng và sinh thái của tổ chức (Obeidat
và cộng sự, 2023). ĐTX cung cấp cho nhân
viên sự hiểu biết toàn diện về các chiến lược
bền vững, tận dụng tài nguyên hợp lý và giảm

thiểu chất thải, ĐTX còn khuyến khích nhân
viên vận dụng và triển khai các nguyên tắc
KTTH trong đa dạng ngành nghề (Obeidat và
cộng sự, 2023). ĐTX là yếu tố cốt lõi để tăng
cường sự chủ động của nhân viên trong việc
bảo vệ môi trường và giúp nhân viên có đủ
năng lực triển khai các kế hoạch để bảo vệ
môi trường (Jabbour, 2013). Đồng thời, ĐTX
cải thiện sự hiểu biết của nhân viên về các
hành động có ý thức với môi trường
(Baumgartner & Winter, 2014). Hơn nữa,
ĐTX giúp cải thiện trình độ nhận thức của
nhân viên trong việc hạn chế rác thải và gây
hại đến môi trường không cần thiết (Simpson
& Samson, 2010). Các nghiên cứu trước đã
khẳng định rằng ĐTX giúp rà soát môi trường
một cách tối ưu hơn và giúp xây dựng nền
kinh tế xanh tổng thể (Jabbour, 2013). Hoạt
động ĐTX giúp nâng cao năng lực của đội
ngũ nhân sự, từ đó có thể làm giảm mức tiêu
thụ nguyên liệu thô, giảm chất thải thông qua
tái chế, tái sử dụng, tân trang và tái sản xuất,
thiết lập các vòng tuần hoàn để phát huy tối
đa việc khai thác tài nguyên và cắt giảm phế
thải, đồng thời thiết kế lại các quy trình nội bộ
để thân thiện với môi trường (Obeidat và
cộng sự, 2023). Từ cơ sở đó, giả thuyết 2
được hình thành:

H2:ĐTX tác động dương đến triển khai KTTH.
Triển khai KTTH là mức độ mà một công

ty tận dụng hiệu quả các chiến lược KTTH để
hình thành và nắm bắt các giá trị mà KTTH
mang lại (Bocken và cộng sự, 2016). KTTH
cải thiện uy tín thương hiệu và sự hài lòng của
khách hàng (Ambec & Lanoie, 2008), tuân
thủ pháp luật hiện tại và tương lai (Bansal và
cộng sự, 2018), tiết giảm hệ quả đến môi
trường (Manninen và cộng sự, 2018), tăng lợi
thế cạnh tranh (Iraldo và cộng sự, 2009) và
hạn chế lệ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu
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thô (Kalaitzi và cộng sự, 2018). KTTH làm
giảm tác động của môi trường lên sản phẩm
và dịch vụ của doanh nghiệp, làm cho sản
phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp khác biệt
với đối thủ cạnh tranh (Darnall & Sides,
2008). Việc triển khai các giải pháp KTTH
giúp tiết kiệm ngân sách (Iraldo và cộng sự,
2009) bằng cách quản lý nguyên liệu đầu vào
và nguồn lực tối ưu hơn (Heras-Saizarbitoria,
2011). Các nghiên cứu thực tế chỉ ra rằng
HQHĐ của doanh nghiệp được cải thiện đáng
kể khi triển khai KTTH (Kristoffersen và
cộng sự, 2021b). Dựa vào đó, giả thuyết 3
được đưa ra:

H3: Triển khai KTTH tác động dương đến
HQHĐ của doanh nghiệp.

Từ lập luận của giả thuyết 2 và 3, giả
thuyết 4 được đề xuất.

H4: Triển khai KTTH là trung gian liên kết
ĐTX và HQHĐ của doanh nghiệp.
ĐLHĐXH là nguyện vọng và sự phấn đấu

nhằm mang đến giá trị cho người khác
(Grant, 2008). Nhờ đó, khi tổ chức lập kế
hoạch và thực thi các dự án đào tạo cho nhân
viên, họ sẽ được khuyến khích theo đuổi các
sáng kiến và mục tiêu tạo ra lợi ích cho người
khác bao gồm quyền lợi của cả doanh nghiệp
lẫn khách hàng và cộng đồng (Liu và cộng sự,
2016). ĐLHĐXH thôi thúc doanh nghiệp đưa
ra những đề án bồi dưỡng cung cấp tri thức và
kỹ năng thiết yếu để nhân viên đưa ra những
ý tưởng phát triển doanh nghiệp bền vững
(Bolino & Grant, 2016). Thêm vào đó, nếu
ĐLHĐXH của một tổ chức cao, họ sẽ đặt
trọng tâm vào việc đề xuất các sáng kiến có
giá trị cho đời sau kế thừa (McAdams & de St
Aubin, 1992). Theo Grant và Wrzesniewski
(2010), đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu sẽ
giúp hạn chế sự tự tin thái quá, nhờ đó, doanh
nghiệp sẽ tập trung vào các chiến lược và mục

tiêu huấn luyện phù hợp năng lực của doanh
nghiệp, dẫn tới doanh nghiệp sẽ dễ dàng
thành công hơn. Hơn nữa, việc kết hợp động
lực xã hội và ĐTX có thể mang lại những lợi
ích sâu rộng bằng cách khích lệ nhân viên áp
dụng tri thức thông qua ĐTX để nâng cao
HQHĐ của doanh nghiệp (Bolino & Grant,
2016). Từ các lập luận trên cho thấy,
ĐLHĐXH cao sẽ giúp doanh nghiệp chú
trọng hướng đến lợi ích của khách hàng và xã
hội hơn khi đào tạo nhân viên, điều này giúp
doanh nghiệp thâm nhập thị trường dễ dàng
hơn và HQHĐ kinh doanh sẽ tăng (Obeidat
và cộng sự, 2023). Nhờ vậy, giả thuyết sau
được nêu ra:

H5:ĐLHĐXH điều tiết dương lên mối quan
hệ giữa ĐTX và HQHĐ của doanh nghiệp.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Quy trình nghiên cứu
Nghiên cứu đã triển khai hai quá trình:

nghiên cứu định tính và nghiên cứu định
lượng. Quá trình đầu tiên, các thang đo từ các
bài nghiên cứu trước đây được tổng hợp. Việc
sử dụng thang đo đã qua kiểm chứng trên thế
giới giúp đảm bảo ý nghĩa và độ tin cậy của
thang đo. Nhằm nâng cao độ chính xác của
bản dịch, bài viết đã vận dụng phương pháp
dịch ngược (Brislin, 1986). Cụ thể hơn, một
nghiên cứu sinh chuyên sâu lĩnh vực kinh tế
hỗ trợ tác giả chuyển ngữ các biến quan sát từ
tiếng Anh sang tiếng Việt. Sau đó, một nghiên
cứu sinh khác chuyển ngữ các biến đó ngược
lại sang tiếng Anh. Tiếp đến, nghiên cứu định
tính được thực hiện bằng cách sử dụng các
cuộc phỏng vấn sâu để sửa đổi các biến quan
sát trong các thang đo của mô hình nghiên
cứu. Người tham gia được yêu cầu bình luận
về bất kỳ biến quan sát nào mà họ cho là mơ
hồ hoặc khó hiểu. Phương pháp lấy mẫu cho
nghiên cứu định tính theo Coyne (1997) được

101
!

Số 195/2024

QUẢN TRỊ KINH DOANH

thương mại
khoa học

ruot so 195.qxp_ruot so 72 xong.qxd  11/28/24  5:06 PM  Page 101



!

thực hiện với điểm bão hòa là 12 chuyên gia
đang công tác tại các công ty sản xuất và chế
biến thực phẩm tại khu vực Long An và thành
phố Hồ Chí Minh.

Giai đoạn hai, nghiên cứu định lượng sử
dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện để thu
thập dữ liệu vì phương pháp lấy mẫu thuận
tiện được các nhà nghiên cứu sử dụng thường
xuyên và nhiều nhất (Etikan và cộng sự,
2016). Nhóm tác giả này thu thập thông tin từ
những quản đốc tại các công ty sản xuất và
chế biến thực phẩm trên địa bàn Long An,
Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, Vĩnh Long,
Bạc Liêu, Đồng Tháp, Cần Thơ, Đồng Nai,
Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Để
dễ dàng có được thông tin từ các công ty,
nhóm nghiên cứu đã liên lạc với bộ phận nhân
sự và lãnh đạo cấp cao của các công ty để giải
thích mục đích nghiên cứu, cam kết bảo mật
tin khi thu thập dữ liệu và vai trò của nghiên
cứu đối với ngành sản xuất và chế biến thực
phẩm ở Việt Nam. Sau khi nhận được sự cho
phép của giám đốc phòng nhân sự và lãnh đạo
cấp cao, biểu mẫu google chứa bảng câu hỏi
được gửi đến các nhà quản lý tại những công
ty sản xuất và chế biến thực phẩm. Bên cạnh
đó, nhóm tác giả nhờ các học viên cao học gửi

biểu mẫu google chứa bảng câu hỏi đến các
quản lý làm việc tại các công ty sản xuất và
chế biến thực phẩm để thu thập dữ liệu. Các
đáp viên có ba tuần để đánh giá bảng câu hỏi.

Trong ngành khoa học xã hội thì kích
thước mẫu tối thiểu là 200 đáp viên (Hoelter,
1983). Hơn nữa, để chạy dữ liệu theo phương
pháp SEM thì dữ liệu từ 200 mẫu là tốt (Hair
và cộng sự, 2014). Đối với nghiên cứu này,
nhóm tác giả đã nhận được 235 bảng câu hỏi
hoàn thành. Tuy nhiên, chỉ có 216 mẫu được
dùng để tiếp tục phân tích, còn lại 19 mẫu đã
không được chấp nhận bởi không đủ dữ liệu
hay do người phản hồi đã chọn duy nhất một
phương án cho toàn bộ các câu hỏi.

3.2. Thang đo
Các biến của các thang đo được đo lường

bằng thang đo Likert 7 mức độ (1 là “hoàn
toàn phản đối”, 7 là “hoàn toàn đồng ý”). Các
biến của thang đo ĐTX được lấy từ bài báo
của Obeidat và cộng sự (2023). Một biến
quan sát mẫu của thang đo ĐTX là “nhân viên
được đào tạo nhận thức về môi trường trong
thời gian làm việc tại công ty”. Các biến quan
sát của thang đo triển khai KTTH lấy từ bài
báo của Obeidat và cộng sự (2023). Một biến
quan sát mẫu của thang đo triển khai KTTH

Số 195/2024102

QUẢN TRỊ KINH DOANH

thương mại
khoa học

(Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất)
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là “công ty chúng tôi cố gắng giảm tiêu thụ
nguyên liệu thô và năng lượng”. Các biến
quan sát của thang đo ĐLHĐXH phát triển từ
bài báo của Grant và Sumanth (2009). Một
biến quan sát mẫu của thang đo ĐLHĐXH là
“chúng tôi thích làm những công việc có tiềm
năng mang lại lợi ích cho người khác”. Các
biến quan sát của thang đo HQHĐ của doanh
nghiệp lấy từ nghiên cứu của Kristoffersen và
cộng sự (2021a). Một biến quan sát mẫu của
thang đo HQHĐ của doanh nghiệp là “chúng
tôi giảm chi phí sản xuất/vận hành”.

3.3. Đặc điểm của mẫu
Trong số đó có tổng cộng 110 nam chiếm

50,9% và 106 nữ chiếm 49,1%. Xét về trình
độ học vấn, 5 người (2,3%) có trình độ phổ
thông, 178 người (82,4%) có bằng cao đẳng -
đại học và 33 người (15,3%) có bằng sau đại
học. Về quy mô doanh nghiệp, có 111 người
(51,4%) đang làm việc tại những doanh
nghiệp có đội ngũ nhân lực tối đa là 200
người, và 105 người (48,6%) đang công tác
trong các công ty có đội ngũ nhân lực trên 200

người. Thêm vào đó, thời gian làm việc bình
quân là 7,69 năm với độ lệch chuẩn là 3,53.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kiểm định thang đo
Nghiên cứu này phân tích dữ liệu dựa vào

quy trình phân tích dữ liệu của Hau và cộng
sự (2017). Phân tích EFA (“principal axis
factoring và Promax rotation”) chỉ ra hai
trong tổng 32 biến quan sát bị loại (“Nhân
viên được đào tạo để học hỏi và áp dụng các
phương pháp thực hành thân thiện với môi
trường” và “Công ty chúng tôi thúc đẩy nâng
cao năng suất và hiệu quả làm việc”) do hệ số
tải nhân tố thấp hơn 0,3. Chỉ số KMO = 0,819
và Sig. = 0,000, khi 30 biến còn lại được phân
tích thành 07 nhân tố tại Eigenvalue 1,243 với
tổng phương sai trích là 69,367%. Mặt khác,
mọi hệ số tải nhân tố của các biến đều lớn hơn
0,5 (bé nhất là 0,624).

Trước khi tiến hành CFA và SEM, phân
phối chuẩn của các biến quan sát đã được thẩm
định rõ ràng, kết quả có lệch nhỏ so với phân
phối chuẩn. Tuy nhiên, các chỉ số kurtosis and
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Bảng 1: Giá trị hội tụ và trá trị phân biệt của thang đo

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)
Ghi chú: Các chỉ số được in đậm dọc theo đường chéo đại diện cho căn bậc hai phương sai

trích của biến tiềm ẩn; các chỉ số ở bên dưới đường chéo là sự tương quan giữa các biến tiềm ẩn.
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skewness đều dao động từ -1 đến 1. Chi tiết
hơn, giá trị kurtosis của các biến quan sát nằm
trong khoảng từ -0,745 đến +0,636 và giá trị
skewness của các biến quan sát nằm trong
khoảng từ -0,637 đến +0,317. Vì vậy, phương
pháp ước lượng khả năng tối đa (maximum
likelihood) là phù hợp để áp dụng trong CFA
và SEM (Muthén & Kaplan, 1985).

CFA chỉ ra rằng mô hình bốn nhân tố phù
hợp với dữ liệu ghi nhận thực tế, cụ thể chỉ số
GFI = 0,905; NFI = 0,914; RMSEA = 0,010;
Chi-square/df = 1,022. Tất cả các hệ số tải
tiêu chuẩn hóa của các biến quan sát đều có ý
nghĩa thống kê (p < 0,001), với giá trị nằm
trong khoảng từ 0,638 đến 0,872. Hơn nữa,
phương sai được trích của các thang đo nằm
khoảng từ 0,513 đến 0,708 cũng như mức độ
tin cậy tổng hợp của các thang đo nằm trong
khoảng 0,759 đến 0,911. Do đó, giá trị hội tụ
của các biến tiềm ẩn được thỏa mãn

(Steenkamp & Van Trijp, 1991). Ngoài ra, căn
bậc hai của phương sai trích cho từng biến
tiềm ẩn đều lớn hơn mức tương quan với các
biến tiềm ẩn khác, chứng minh rằng giá trị
phân biệt cũng được thỏa mãn (Fornell &
Larcker, 1981).

4.2. Kiểm định các giả thuyết
ĐLHĐXH đảm nhận chức năng điều tiết

trong bài. Theo gợi ý của Cortina và cộng sự
(2001), việc xử lý dữ liệu một bước được thực
hiện để xem xét tất cả các giả thuyết. Áp dụng
công thức tính toán của Ping (1995), một chỉ
số được tính toán phản ánh sự tương tác giữa
ĐTX và ĐLHĐXH. Biến chỉ số với độ lệch
trung bình được tính toán nhằm giảm hiện
tượng đa cộng tuyến (Cronbach, 1987). Hơn
nữa, để kiểm tra tác động gián tiếp của triển
khai KTTH, nghiên cứu này phân tích dữ liệu
bằng cách sử dụng bootstraps 1.000 với
khoảng tin cậy 95%.
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Bảng 2: Kết quả các tác động trực tiếp

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)
Bảng 3: Kết quả các tác động gián tiếp

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)
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Sau khi thực hiện SEM, kết quả thu được
chỉ ra rằng mô hình nghiên cứu tương thích
với dữ liệu ghi nhận được trên thị trường,
GFI = 0,968; NFI = 0,979; RMSEA = 0,014;
Chi-square/df = 1,581. Giả thuyết 1, cho
rằng ĐTX có ảnh hưởng tích cực đến
HQHĐ của doanh nghiệp, được chấp nhận
là mối quan hệ dương và có giá trị thống kê
(β = 0,167; p < 0,05). Giả thuyết 2, đề xuất
ĐTX tác động tích cực đến triển khai
KTTH, cũng được chấp nhận với mối liên
hệ dương và ý nghĩa (β = 0,251; p < 0,001).
Giả thuyết 3, cho rằng triển khai KTTH ảnh
hưởng tích cực đến HQHĐ của doanh
nghiệp, được chứng minh với mối quan hệ
dương và có ý nghĩa (β = 0,197; p < 0,01).
Giả thuyết 4, cho rằng triển khai KTTH
đóng vai trò trung gian giữa ĐTX và
HQHĐ, được xác nhận với mối liên hệ
dương và ý nghĩa (β = 0,025; p < 0,01) và
khoảng tin cậy từ 0,010 đến 0,049. Giả
thuyết 5, đề xuất rằng ĐLHĐXH điều tiết
mối quan hệ giữa ĐTX và HQHĐ, với mối
liên hệ dương và có ý nghĩa (β = 0,136; p <
0,05), cũng được thông qua.

5. Thảo luận và hàm ý quản trị
5.1. Hàm ý về mặt lý thuyết
Về mặt lý thuyết, nghiên cứu này có một

số đóng góp mới. Thứ nhất, nghiên cứu cho
thấy ĐTX ảnh hưởng tích cực đến triển khai
KTTH và HQHĐ của doanh nghiệp nhằm đáp
lại đề xuất kiểm tra thực nghiệm của Obeidat
và cộng sự (2023). Kết quả này phù hợp mới
mô hình tích hợp quản trị nguồn nhân lực của
Jabbour và cộng sự (2019) chỉ ra các phương
diện của quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng
tích cực đến việc triển khai KTTH và HQHĐ
của doanh nghiệp.

Thứ hai, qua việc phân tích, thấy được triển
khai KTTH là trung gian trong việc liên kết mối
tương quan giữa ĐTX và HQHĐ của doanh
nghiệp, đây là đóng góp mới vì nghiên cứu
triển khai KTTH trong vai trò biến trung gian
còn hạn chế (Yin và cộng sự, 2023). Kết quả
của nghiên cứu này phù hợp với các nghiên cứu
trước đây vì ĐTX giúp việc triển khai KTTH
của doanh nghiệp tốt hơn (Jabbour, 2013) từ đó
cải thiện HQHĐ của doanh nghiệp
(Kristoffersen và cộng sự, 2021b).

Sau cùng, những phát hiện của nghiên cứu
đã làm sáng tỏ ĐLHĐXH thúc đẩy quá trình
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Ghi chú: ***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05

Hình 2: Kết quả phân tích SEM
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ĐTX của doanh nghiệp tập trung hướng tới giá
trị cho cả doanh nghiệp cũng như cho cả khách
hàng và xã hội nhằm cải thiện hiệu suất vận
hành của doanh nghiệp. Đóng góp mới đáp
ứng các đề xuất nghiên cứu của nhiều học giả
toàn cầu (Au và cộng sự, 2023). Kết quả của
nghiên cứu này phù hợp với các nghiên cứu
trước đây khi kết hợp động lực xã hội và ĐTX
có thể đem đến những giá trị sâu rộng bằng
cách khuyến khích nhân viên vận dụng các
kiến thức thông qua ĐTX để nâng cao HQHD
của doanh nghiệp (Bolino & Grant, 2016).

5.2. Hàm ý quản trị
Trên phương diện thực tế, nghiên cứu

chứng minh được chức năng của ĐTX đối với
triển khai KTTH và hỗ trợ nâng cao HQHĐ
của doanh nghiệp. Vì vậy, các công ty nên chú
trọng vào việc bồi dưỡng kiến thức cho đội
ngũ nhận sự về việc phát triển xanh, phát triển
bền vững cũng như giúp họ củng cố ý thức xã
hội về việc bảo vệ môi trường dựa trên các
chuỗi sự kiện, các cuộc hội thảo và các mục
tiêu phát triển của doanh nghiệp. Hơn nữa,
nghiên cứu này là bằng chứng cho thấy vai trò
của KTTH trong việc phát triển doanh nghiệp.
Các nhà quản trị tại các công ty nói chung và
các công ty sản xuất - chế biến thực phẩm nói
riêng nên chú trọng vào việc thực thi các mô
hình KTTH trong sản xuất và kinh doanh để
thúc đẩy sự phát triển bền vững của tổ chức.
Doanh nghiệp có thể làm việc này bằng cách
tạo ra quy trình quản lý sản phẩm dư thừa để
chế biến và cung cấp thực phẩm với hiệu suất
tối ưu, tạo ra chu trình quản lý thực phẩm dư
thừa để làm đầu vào cho công đoạn sản xuất
và chế biến khác, tối ưu hóa năng lượng trong
quy trình sản xuất và chế biến thực phẩm, áp
dụng công nghệ truy xuất cội nguồn thành
phẩm và giảm thất thoát trong quá trình sản
xuất và chế biến, áp dụng công nghệ thông tin

để giám sát chuỗi thực phẩm, tránh thất thoát
và gia tăng tính ưu việt của thực phẩm, thay
thế các nguồn năng lượng không tái tạo được
bằng nguồn năng lượng tái tạo trong sản xuất
và chế biến thực phẩm, thay thế những nguyên
liệu thô không tái tạo được bằng nguyên liệu
tái tạo được… Hơn thế nữa, bài báo này cho
thấy vai trò điều tiết của ĐLHĐXH lên mối
quan hệ giữa ĐTX và HQHĐ của doanh
nghiệp cũng đã được chứng minh rõ. Vì vậy,
doanh nghiệp nên tập trung huy động, triển
khai và khai thác tối ưu các nguồn lực theo
hướng đem đến quyền lợi cho cả doanh
nghiệp lẫn khách hàng và xã hội, việc này
giúp doanh nghiệp thâm nhập thị trường dễ
dàng hơn và HQHĐ kinh doanh sẽ tăng.

5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
Nghiên cứu này có một số hạn chế cần các

nghiên cứu tiếp theo giải quyết. Đầu tiên,
nghiên cứu này thu thập dữ liệu bằng phương
pháp lấy mẫu thuận tiện. Các học giả có thể
dùng những phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên
để kiểm định mô hình như vậy kết quả sẽ ý
nghĩa hơn. Thứ hai, dữ liệu thu thập và phân
tích chỉ tập hợp dữ liệu từ các công ty sản
xuất và chế biến thực phẩm tại một số tỉnh
thành. Các bài báo tiếp theo có thể mở rộng
đề tài bằng việc thu thập dữ liệu từ đa dạng
ngành nghề khác cũng như xem xét quy mô
thu thập dữ liệu trong phạm vi toàn quốc. Thứ
ba, quản trị nguồn nhân lực xanh kể đến chiến
lược chiêu mộ, chọn lọc, đào tạo, đánh giá
hiệu quả làm việc và tiền lương, phúc lợi
(Jabbour và cộng sự, 2019), nhưng trong bài
chỉ đặt trọng tâm vào đánh giá vai trò của
ĐTX vì thế các nghiên cứu tương lai có thể
phát triển kiểm chứng các nhân tố khác của
quản trị nguồn nhân lực xanh. Sau cùng, vẫn
còn một số nhân tố có thể đóng vai trò điều
tiết vì vậy những đề tài sau nên xem xét và
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chứng minh thông qua các mô hình nghiên
cứu mới để hiểu hơn mối quan hệ giữa ĐTX
và HQHĐ của doanh nghiệp.!
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Summary

This study focuses on exploring and test-
ing the role of green training, circular
economy implementation, and prosocial
motivation on firm performance. This study
used the convenience sampling method for
data collection and used structural equation
modeling to test hypotheses. The results show
that green training positively affected firm
performance as well as circular economy
implementation. Furthermore, circular
economy implementation mediated the
relationship between green training and firm
performance. In addition, this study shows
that prosocial motivation strengthened the
effect of green training on firm performance.
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